20. DẠY BÉ DÙNG LỜI THAY CHO CÁU GIẬN


Nhiều bé tự kỷ dùng hành vi không phù hợp để yêu sách. Điều này làm bố mẹ và GV rất bực mình vì hành vi này có thể làm gián đoạn việc dạy và các sinh hoạt khác trong ngày.  Trong thực tế thì mọi người thường nhân nhượng để bé nín! Hành vi xấu của bé sẽ tái diễn vì ở một mức độ nào đó, hành vi đó hữu ích cho đứa trẻ. Nói các khác, hành vi này làm thỏa mãn một số nhu cầu của bé.  Nếu chúng ta biết được bé muốn gì, thì chúng ta hãy chi phối ý muốn đó và/hoặc dạy bé cách giao tiếp đúng mực hơn.  Hơn nữa, chúng ta có thể dạy bé rằng lối giao tiếp cũ của bé sẽ không có tác dụng nữa!
 Ba nhu cầu chính mà hành vi xấu có thể truyền đạt được (chức năng/ý nghĩa của hành vi này) là:
1. Chúng dành được sự chú ý hoặc vật bé muốn.
2. Chúng làm cho bé khỏi phải làm một mệnh lệnh hoặc thoát khỏi một tình huống.
3. Chúng làm cho bé cảm thấy thích.
Bước đầu tiên để đối phó với hành vi xấu là tìm ra nguyên nhân khiến bé phản ứng như vậy.  Có thể hỏi bố mẹ hoặc GV theo họ tại sao bé lại có hành vi đó. VD họ có thể nói tại bé bướng, ốm, đói hoặc được bà nuông chiều. Tất nhiên, trong một số ngày, vì nhiều lý do, hành vi đó không diễn ra.  Nhưng nếu hành vi xấu xuất hiện thường xuyên, phải có mối liên hệ nào đó giữa hành vi xấu và những gì xảy ra trước hoặc/và sau đó khiến hành vi đó vẫn tiếp diễn. Chúng ta phải phân tích hành vi để hiểu được mối liên hệ đó là gì để lên kế hoạch phù hợp giải quyết hành vi đó. Cần hiểu là không nên tập trung vào việc tìm người hay sự vật gây ra hành vi đó.  Làm vậy mọi người sẽ phòng thủ và cảm thấy bị tổn thương, sẽ không tốt cho không khí gia đình hay nhóm GV. Không ai chủ ý dạy bé xử sự xấu cả! Mọi người cần tiến hành như là bài tập giải quyết vấn đề trên tinh thần cùng thu lượm thông tin cần thiết để giải quyết vấn đề.  Để tìm ra được mối liên hệ này, cần dành thời gian quan sát và ghi chép lại những gì đã xảy ra  trước khi (điều kiện tiền đề) và ngay sau (hậu quả) hành vi đó.  Có thể để những ai làm việc với bé ghi chép lại hàng ngày hoặc một người ngoài.  Thông tin ghi chép phải sát thực, không dựa trên ấn tượng cá nhân. VD, thay bằng “Sam đói” là điều kiện tiền đề, người quan sát có thể viết là Sam đứng trước cái tủ lạnh và mẹ hỏi “Con muốn gì?”- thay bằng “Sam rất cáu giận” để diễn tả hành vi, người quan sát có thể viết “Sam lăn ra sàn nhà, gào lên và đập chân”- thay bằng “Mẹ phạt bé” để diễn tả điều xảy ra sau đó (hậu quả) người quan sát có thể viết “Mẹ dựng bé dậy và bắt ngồi vào ghế”. Đó mới là tìm sự thật chứ chưa phải nguyên nhân. Cũng nên ghi lại thời điểm nào trong ngày bé thường có những hành vi gì để xem có một quy luật cho hành vi đó  không.  Khi đã thu thập thông tin được một thời gian,  mọi người sẽ xem lại thông tin và tìm quy luật diễn ra trước và sau hành vi đó. VD, mọi người quan sát thấy không có quy luật nào với những gì xảy ra trước hành vi của Sam. Có người bỏ đi khi Sam bắt đầu cáu, người thì dỗ dành Sam, người thì gia hạn cho Sam. Chỉ duy nhất có một điều luôn xảy ra là cơn giận của bé luôn xảy ra khi có người hỏi Con muốn gì? Vì thế mọi người quyết định là có mối liên hệ giữa việc có người hỏi “Con muốn gì?” (điều kiện tiền đề) và cơn giận của bé (hành vi xấu).  Mặt khác những thông tin này có thể cho thấy một mối liên hệ khác. Có thể có người hỏi “Con muốn gì?” người lại hỏi “Con có đói không?”, người khác lại mở tủ lạnh và cho Sam nước hoa quả. Điều duy nhất luôn xảy ra là sau cơn giận (hậu quả), mọi người đều mang cho Sam đủ thứ cho đến khi họ tìm ra thứ Sam muốn và Sam nín khóc. Điều này cho thấy mối liên hệ ở đây là giữa hành vi xấu và nhu cầu được muốn một vật nào đó.
Khi đã tìm được mối liên hệ, ta có thể lên kế hoạch giải quyết hành vi xấu.  
Kỹ thuật giảm hành vi xấu thường gồm:
1. Chi phối điều kiện tiền đề
2. Loại bỏ vật khuyến khích hành vi xấu tiếp diễn (dập hành vi xấu)
3. Dạy bé hành vi thay thế bằng cách thưởng thường xuyên hơn cho hành vi thay thế (phân cấp phần thưởng cho hành vi thay thế).
Mục tiêu là dạy bé hành vi thay thế (nói chuyện, ra dấu hoặc chỉ ảnh/vật) để thực hiện chức năng của hành vi xấu. Hành vi xấu và tốt trong trường hợp này được gọi là một cặp hành vi.  VD, nếu mọi người phát hiện ra cơn giận của Sam chỉ xảy ra khi có người hỏi Sam, “Con muốn gì?” (điều kiện tiền đề), thì trong kế hoạch phải có phần tránh không dùng cụm từ này một thời gian.  Mọi người sẽ mở tủ lạnh ra ngay lập tức và cho Sam chọn lấy vật Sam muốn.  Khi Sam với tay lấy vật nào thì mọi người sẽ lập tức nhắc Sam dùng từ, ra dấu hoặc tranh để yêu cầu vật đó. Nếu Sam chịu yêu cầu theo cách này, mọi người sẽ cho Sam nhiều hơn mức Sam vẫn được (phân cấp phần thưởng cho hành vi thay thế). Sau đó giảm phần nhắc dần dần cho đến khi Sam có thể tự nói vật Sam muốn kể cả khi Sam không đứng gần tủ lạnh.
Tất nhiên, cũng cần dạy Sam chịu nghe câu hỏi “Con muốn gì?” bởi vì chắc chắn sẽ có lúc có người hỏi câu hỏi đó. Rõ ràng là Sam rất khó chịu khi nghe những từ này, có thể là do một việc gì đó Sam không thích đã xảy ra cùng lúc Sam nghe thấy những từ này.  VD, có người đã giơ cho xem đồ chơi Sam thích và liên tục hỏi đi hỏi lại “Con muốn gì?” mà không cho Sam lại gần vật đó. Không cần tốn quá nhiều thời gian vào việc làm sao điều này lại xảy ra bởi vì như đã nói ở trên việc tìm lỗi ít khi tạo ra bầu không khí lành mạnh giữa mọi người và trong gia đình. Nhưng mọi người cần hiểu phương pháp dạy khác nhau có tác động khác nhau đến bé. Cần tập trung vào giải quyết vấn đề.  Trong trường hợp này, một phần chương trình dạy Sam phải là nhắc Sam yêu cầu những vật Sam muốn và dần dần đan xen câu hỏi này vào giữa những điều Sam thích.  Hoặc có thể gắn những từ này với hứng thú của Sam bằng cách nói những từ đó trong khi Sam tham gia vào những hoạt động Sam thích mà không bắt Sam phải hồi đáp. VD, khi cùng Sam xem đoạn băng video Sam thích, có thể nói “Con muốn gì? Video” bằng một giọng bình tĩnh dịu dàng. Cần nói cả câu hỏi và câu trả lời cùng lúc để bé không có thói quen hỏi mà không đáp. Sau đó có thể dừng đoạn băng lại ít giây và nhắc Sam yêu cầu xem băng bằng dạng giao tiếp nào Sam đang dùng (lời nói, tranh, ra dấu, các vật).
Như vậy cơn giận của bé có thể được dập tắt từ gốc, nhưng cũng cần có kế hoạch xử lý nó nếu tái diễn. Động lực của bé, đúng như định nghĩa, là cái gì xảy ra sau khi hành vi diễn ra. Dù mỗi người có thể phản ứng khác nhau trong VD trên, nhưng hành vi đó đã được khuyến khích vì nó vẫn tiếp diễn. Thực tế, nếu mỗi người vô tình khuyến khích một hành vi theo các cách khác nhau, dập tắt hành vi này còn khó hơn! Vì thế, mọi người cần thống nhất là khi nào Sam lại nổi cáu để đòi vật gì đó, họ sẽ dùng kỹ thuật đếm (sẽ nêu ở phần sau). Ngay khi Sam nín khóc được đến số 10, họ sẽ nhắc Sam nói vật Sam muốn. Khi bé dùng cơn giận để yêu cầu vật, không cho bé vật đó để bé không bao giờ cáu giận lần nữa. Nếu bé đã từng được cái bé muốn khi bé cáu, dù chỉ ít lần, bé sẽ dễ cáu lại khi nào bé muốn gì đó. Hãy liên hệ đến máy đánh bạc ở Las Vegas. Nếu máy chưa nhả tiền ra mỗi khi ta cho tiền vào thì ta lại càng cho nhiều tiền vào máy hơn hy vọng rằng lần sau sẽ được bạc. Không phải bé chủ ý làm như vậy, chỉ là vì bé đã quan sát thấy điều gì xảy ra khi bé cáu để đòi vật bé muốn. Nếu mọi người đều vô tình khuyến khích cơn giận của bé theo cùng một cách (liên tục củng cố hành vi xấu) trước khi chúng ta xử lý hành vi, sẽ dễ dập tắt hành vi này hơn.  Hãy lấy máy bán kẹo làm ví dụ.  Nếu lần nào cho tiền vào ta cũng có kẹo thì khi máy không cho ra kẹo, chúng ta sẽ không cho thêm tiền vào đó nữa. Không giống máy đánh bạc, hành vi cho thêm tiền vào máy sẽ chấm dứt nhanh chóng!

Khi chúng ta mới thôi không khuyến khích bé có hành vi xấu, thường thì bé sẽ gia tăng hành vi xấu. Hiện tượng này được gọi là bùng phát trước khi tắt và sẽ giảm dần nếu chúng ta kiên quyết không nhân nhượng bé. Cũng giống như hành động bột phát của người muốn lấy kẹo từ máy bán kẹo, họ đập và đá máy vài lần vì đã có lần họ lấy được kẹo theo cách này. Cần vượt qua được cơn bùng phát này, đừng nhầm tưởng là sự can thiệp của chúng ta không có tác dụng.

Có khi sau một thời gian bỏ hành vi xấu vì chúng ta đã không khuyến khích nhân nhượng, bé đột nhiên lại tái diễn hành vi này.  Khi đó chúng ta lại phải làm theo các bước trên để không khuyến khích nhân nhượng bé. Nếu không hành vi sẽ trở lại và còn khó dập hơn cả lần trước. Xử lý hành vi xấu của bé cần phải nhất quán, mọi người giao tiếp với bé đều cần phải biết cách đối phó phù hợp với bé. Cần giảng giải rõ các bước cần làm để mọi người biết cần làm gì. Cần cho mọi người biết tại sao phải làm như vậy và tầm quan trọng của việc nhất quán trong cách xử lý hành vi của bé. Nếu hành vi đó lúc được khuyến khích lúc không, thì càng khó dập. VD, Bố mẹ Sam đã mất rất nhiều công sức để dạy Sam dùng dấu yêu cầu vật, nhưng người trông bé buổi tối không biết trước đó Sam hay cáu giận và cách dập hành vi đó, vì thế khi Sam đến gần tủ lạnh và khóc, cô ấy đưa Sam đủ thứ đến khi cô hiểu ra Sam muốn gì. Tất cả nỗ lực để xóa cơn cáu của Sam trở nên vô dụng và hành vi đó càng khó dập hơn vì đã có người khuyến khích nó! 
Cần dạy bé phải dùng dấu, lời nói và tranh/vật để cho mọi người biết bé muốn gì. Và cũng cần để bé thấy hành vi xấu sẽ không giúp bé có được cái bé muốn!
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